Chuyên đề 3

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG; 

GIẢI QUYẾT CÁC TỒN ĐỌNG VỀ CHÍNH SÁCH HIỆN NAY 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––


I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


1. Khái niệm: 

Chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là một bộ phận của chính sách xã hội đặc thù của Đảng và Nhà nước, nhằm đãi ngộ, tôn vinh đối với những ng​ười có nhiều công lao đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

- Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công với nước và gia đình họ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; động viên các nguồn lực, kết hợp pháp luật hoá và xã hội hoá.

- Tạo mọi điều kiện chăm sóc người có công, bảo đảm mức sống không thấp hơn mức trung bình của địa phương nơi cư trú.

- Cải cách thủ tục hành chính, không để sai, sót trong thực hiện chính sách người có công với cách mạng. 

3. Một số văn bản về pháp luật ưu đãi người có công


3.1. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công


a) Sự cần thiết ban hành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khoá XI) ban hành Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng, thay thế Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (ban hành năm 1994). Sau 7 năm tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11; ngày 16/7/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (khóa XIII) ban hành Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nhằm:

-  Tiếp tục cụ thể hoá quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước và tình hình mới.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung chưa phù hợp; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện.  

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong tổ chức thực hiện.

b) Bố cục và nội dung cơ bản của Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung gồm 3 điều:

Điều 1. Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công

Điều 2. Quy định về thay thế các cụm từ của Pháp lệnh ưu đãi người có công

Điều 3. Quy định về hiệu lực thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công

- Nội dung cơ bản của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung: 

Sửa đổi, bổ sung về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận; về chế độ ưu đãi; về trách nhiệm của Bộ, ngành. 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng tại 16 điều (Điều 2, Điều 4, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 14, Điều 15, Điều 19, Điều 21, Điều 23, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 29 và Điều 40) của Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11.

c) Một số điểm mới của Pháp lệnh 


* Bổ sung về điều kiện tiêu chuẩn  

- Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 quy định 12 đối tượng hưởng chế độ ưu đãi; tách Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến thành hai đối tượng (Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 quy định 11 đối tượng).


- Xác định mốc thời gian để xác nhận là cán bộ "tiền khởi nghĩa" là: Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; 


- Bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn:

+ Xác nhận liệt sỹ, thương binh đối với trường hợp chết hoặc bị thương khi trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm.


+ Xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp mất tin, mất tích trong thời kì cách mạng, thời kì kháng chiến, nếu được cấp có thẩm quyền kết luận không phản bội, đầu hàng.


+ Xác nhận bệnh binh đối với quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ nếu mắc bệnh tâm thần (không quy định thời gian phát bệnh sau khi về).


+ Sửa đổi điều kiện xác nhận bệnh binh đối với trường hợp: Hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ mười lăm (15) tháng trở lên (Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2005 quy định 3 năm trở lên).


* Bổ sung về chế độ ưu đãi


- Sửa đổi nguyên tắc thực hiện chế độ ưu đãi: Khi người có công với cách mạng chết thì thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng; trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ 55 tuổi trở lên, hoặc chưa đủ 55 tuổi nhưng bị khuyết tật nặng sống ở gia đình; 


- Quy định chế độ trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của  một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sỹ, thân nhân của ba liệt sĩ  trở lên;

-  Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: 
+ Bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;


+ Bổ sung chế độ trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết;


+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học hưởng theo 4 mức: Từ 21-40%, từ 41- 60%, từ 61- 80% và từ 81% trở lên; 

+ Bổ sung chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo, trong tuyển sinh, tạo việc làm đối với tất cả con đẻ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.


+ Sửa đổi quy định: Người đủ điều kiện công nhận cả hai chế độ (bệnh binh và người bị nhiễm chất độc hoá học) thì được chọn hưởng một trong hai chế độ. 
+ Trường hợp bệnh binh nếu mắc thêm các bệnh do nhiễm chất độc hóa học thì được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động.


- Bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt  động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. 


- Bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của người có công với cách mạng (gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ 6 đến 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật năng); 

 * Phân công trách nhiệm của Bộ, ngành trong quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ đối với người có công

Pháp lệnh và Nghị định hướng dẫn (dự thảo) giao cho Bộ Quốc phòng: Quản lý chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn về thẩm quyền trách nhiệm, thủ tục hồ sơ xác nhận người có công; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công; điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong xác nhận người có công thuộc trách nhiệm Bộ Quốc phòng quản lý.

 
3.2. Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng"

a) Sự cần thiết ban hành

Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khoá IX) ban hành ngày 29 tháng 8 năm 1994; có ý nghĩa to lớn nhằm tôn vinh những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Việc ban hành Pháp lệnh đã đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; khẳng định sự trân trọng, lòng biết ơn, ghi nhận, tôn vinh các bà mẹ Việt Nam đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Sau gần 18 năm thực hiện Pháp lệnh, đã có 49.609 bà mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" (hiện còn sống 3.923 mẹ, bằng khoảng 8% so với tổng số đã được công nhận). 

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện và khảo sát cho thấy, còn những bà mẹ có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế xứng đáng được tôn vinh danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng chưa được quy định trong 4 nhóm đối tượng tại Pháp lệnh (năm 1994); chế độ, chính sách đối với các bà mẹ mới chỉ dừng lại ở sự ưu đãi về vật chất, chưa quy định, cụ thể hoá nội dung chính sách tôn vinh về giá trị tinh thần, chế độ ưu đãi; chưa phù hợp yêu cầu thực tiễn trong điều kiện mới. Việc tổ chức thực hiện còn có những vướng mắc: Về xác định đối tượng, thủ tục hồ sơ, thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của các cấp; thời gian xét tặng, truy tặng. Từ thực trạng trên, Bộ Quốc phòng được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung. Ngày 20 tháng 10 năm 2012, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá XIII) ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 


b) Bố cục, nội dung cơ bản của Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung gồm 3 điều:

Điều 1. Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Điều 2. Quy định về thay thế các cụm từ của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Điều 3. Quy định về hiệu lực thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

c) Điểm mới của Pháp lệnh

* Về đối tượng: Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

- Có 2 con trở lên là liệt sĩ; 

- Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
- Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ; 
- Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; 

- Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

* Về chế độ, chính sách: 
Bổ sung thêm quy định việc tổ chức lễ tặng hoặc truy tặng; tổ chức lễ tang; kinh phí tổ chức lễ tặng hoặc truy tặng; tổ chức lễ tang.

(Việc triển khai thực hiện cơ bản như quy định hiện hành)

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG HIỆN NAY (Phần quân đội đảm nhiệm; được quy định tại Pháp lệnh số 04/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 và Nghị định hướng dẫn dự thảo)

1. Về liệt sĩ

1.1 .Về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận  


Khoản 1, Điều 11 Pháp lệnh lần này quy định 11 trường hợp hy sinh được công nhận liệt sỹ (bổ sung thêm 3 trường hợp), gồm:


a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;


b) Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;


c) Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;


d) Làm nghĩa vụ quốc tế;


đ) Đấu tranh chống tội phạm;


e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;


g) Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;


h) Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ do cơ quan có thẩm quyền giao;


i) Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;


k) Thương binh hoặc người được hưởng  chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và 2 Điều 19 của Pháp lệnh này chế vì vết thương tái phát;


l) Người mất tin, mất tích trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản này.


 1.2 Về thủ tục hồ sơ (đang dự thảo)



- Giấy báo tử, thư chia buồn.


- Biên bản kiểm kê di vật và tiền riêng;


- Biên bản bàn giao hồ sơ và di vật , sơ đồ mộ chí .



- Trường hợp hy sinh được xác nhận liệt sỹ quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i, k nêu trên; tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, kèm theo một trong các giấy tờ sau đây:


+ Giấy chứng nhận được tổ chức phân công đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ 


+ Giấy xác nhận làm nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các văn bản quy định của Chính phủ; Liên Bộ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).


+ Bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu án không xử) của cơ quan điều tra đối với các trường hợp đấu tranh chống tội phạm


+ Biên bản xảy ra sự việc của đơn vị hoặc địa phương (nơi xảy ra sự việc) đối với các trường hợp hy sinh do dũng cảm làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng và an ninh có tính chất nguy hiểm.


+ Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát.  


1.3. Về thẩm quyền, trách nhiệm xác nhận liệt sỹ (đang dự thảo)

- Cấp đại đội và tương đương trở lên lập Biên bản kiểm kê di vật và tiền riêng; sơ đồ mộ chí (có xác nhận của cấp trung đoàn và tương đương trở lên); Biên bản xảy ra sự việc của đơn vị hoặc địa phương (nơi xảy ra sự việc) đối với các trường hợp hy sinh do dũng cảm làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng và an ninh có tính chất nguy hiểm, có xác nhận của Thủ trưởng trung đoàn và tương đương trở lên.

- Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên ký Giấy báo tử, thư chia buồn; Biên bản bàn giao hồ sơ và di vật. 



- Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng tuỳ theo từng trường hợp cụ thể để cấp kèm theo một trong các giấy tờ sau:


+ Giấy chứng nhận được tổ chức phân công đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ .


+ Giấy xác nhận làm nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


- Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát do quân y đơn vị từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên cấp (đối với các trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên); bệnh án điều trị và biên bản tử vong do vết thương tái phát của các bệnh viện quân đội hoặc bệnh viện cấp tỉnh, thành phố trở lên cấp (đối với  các trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%); không áp dụng đối với thương binh loại B.


1.4. Về chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ


 Khoản 2 Điều 14  quy định, các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ  bao gồm:


- Trợ cấp một lần khi báo tử 


- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân theo các mức: Thân nhân của một liệt sỹ, thân nhân của hai liệt sỹ, thân nhân của ba liệt sỹ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sỹ, con liệt sỹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.


Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sỹ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sỹ mồ côi cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.  


- Khi báo tử, liệt sỹ không còn thân nhân quy định tại khoản 1 Điều này thì người thừa kế giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sỹ.

- Liệt sỹ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sỹ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần.

- Thân nhân liệt sỹ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ về nhà ở (quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này).

- Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sỹ, con liệt sỹ bị khuyết tật năng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hai năm một lần.


Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sỹ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sỹ trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hàng năm.

- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.

- Con liệt sỹ được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.


2. Về thương binh


2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận thương binh


Khoản 1, Điều 19 Pháp lệnh lần này quy định 8  trường hợp bị thương được xác nhận thương binh (bổ sung thêm 2 trường hợp), gồm:


a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;


b) Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể;


c) Làm nghĩa vụ quốc tế;


d) Đấu tranh chống tội phạm;


đ) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;


e) Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;


g) Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ do cơ quan có thẩm quyền giao;


h)Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm.

2.2. Về thủ tục hồ sơ 


- Đơn đề nghị của đối tượng

- Giấy chứng nhận bị thương (Kèm theo Giấy ra viện, bản sao bệnh án khi điều trị vết thương).


- Công văn đề nghị của đơn vị.


- Trường hợp bị thương được xác nhận là thương binh theo quy định, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, kèm theo một trong các giấy tờ sau đây:


+ Giấy chứng nhận được tổ chức phân công đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ.


+ Giấy xác nhận làm nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


+ Bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu án không xử) của cơ quan điều tra đối với các trường hợp đấu tranh chống tội phạm; trực tiếp tham gia chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội quy định trong Bộ luật hình sự.


+ Biên bản xảy ra sự việc của đơn vị hoặc địa phương (nơi xảy ra sự việc) đối với các trường hợp bị thương do dũng cảm làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng và an ninh có tính chất nguy hiểm. 


2.3 Thẩm quyền, trách nhiệm xác nhận thương binh (đang dự thảo)

- Đối tượng làm đơn đề nghị (kèm theo giấy tờ gốc làm căn cứ để xét duyệt);


- Cấp đại đội và tương đương trở lên hoặc địa phương (nơi xảy ra sự việc) lập Biên bản xảy ra sự việc đối với các trường hợp bị thương do dũng cảm làm nhiệm vụ cấp bách nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng và an ninh có tính chất nguy hiểm, có xác nhận của Thủ trưởng trung đoàn và tương đương trở lên.
- Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên cấp Giấy chứng nhận bị thương;


- Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng tuỳ theo từng trường hợp cụ thể để cấp kèm theo một trong các giấy tờ sau:


+ Giấy chứng nhận được tổ chức phân công đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ.


+ Giấy xác nhận làm nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


- Công văn đề nghị gửi Cục Chính trị Quân khu (đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quân khu); gửi Cục Chính sách (đối với đơn vị còn lại).


3.3. Chế độ ưu đãi đối với thương binh


Điều 20 quy định:


1. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh;


2. Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng của Nhà nước;


3. Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hai năm một lần; trường hợp thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hàng năm;


4. Được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; căn cứ thương tật và trình độ nghề nghiệp được tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;


5. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh.


Điều 21 quy định:


1. Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình được trợ cấp người phục vụ.


Người phục vụ thương binh quy định tại khoản này được Nhà nước mua bảo hiểm y tế


2. Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở nên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.


3. Khi thương binh chết người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.


4. Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:


a) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở nên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.


b) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ sống cô đơn không nơi nương tựa; con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở nên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.


5. Con của thương binh được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.


3. Về bệnh binh


3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn


Khoản 1, Điều 23 Pháp lệnh lần này quy định 3 nhóm đối tượng bị bệnh được xác nhận bệnh binh, gồm:


1. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận bệnh binh" thuộc một trong các trường hợp sau đây:


a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu; 


b) Hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 15 tháng trở lên;


c) Hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa đủ 15 tháng nhưng có đủ 10 năm trở lên công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân;


d) Đã công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đủ 15  năm nhưng không đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí;


đ) Làm nghĩa vụ quốc tế;


e) Thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;


g) Khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ do cơ quan có thẩm quyền giao. 


2. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1994.


3. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh khi thực hiện nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b và đ khoản 1 Điều này đã xuất ngũ về gia đình, nay bị rối loạn tâm thần có liên quan đến bệnh cũ làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


3.2. Về thủ tục hồ sơ (đang dự thảo)

- Đơn đề nghị của đối tượng

- Giấy chứng nhận bị bệnh (Kèm theo Giấy ra viện, bản sao bệnh án khi điều trị bệnh tật).


- Trường hợp bị bệnh được xác nhận là bệnh binh theo quy định, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, kèm theo một trong các giấy tờ sau đây:


+ Giấy chứng nhận được tổ chức phân công đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ.


+ Giấy xác nhận làm nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


+ Biên bản xảy ra sự việc của đơn vị hoặc địa phương (nơi xảy ra sự việc) đối với các trường hợp bị bệnh do dũng cảm làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng và an ninh có tính chất nguy hiểm có xác nhận của Thủ trưởng trung đoàn và tương đương trở lên.


- Công văn đề nghị gửi Cục chính trị Quân khu (đối tượng thuộc quân khu); gửi Cục Chính sách (đối tượng còn lại). 


3.3. Thẩm quyền, trách nhiệm (đang dự thảo)
- Đối tượng làm đơn đề nghị (kèm theo giấy tờ làm căn cứ để xét duyệt);

- Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên (theo phân cấp quản lý) cấp "Giấy chứng nhận bệnh tật" cho quân nhân và CNVCQP thuộc quyền; lập hồ sơ đề nghị cơ quan chính trị cấp trên.

- Phòng Chính sách các Quân khu kiểm tra hồ sơ, đối tượng, thủ tục, nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn thì báo cáo Cục Chính trị giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa (theo phân cấp) để giám định, xác định khả năng suy giảm khả năng lao động do bệnh tật; khi có kết luận của Hội đồng giám định y khoa, nếu đủ điều kiện, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Tư lệnh hoặc Chính uỷ quân khu ra quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp bệnh tật; lập Phiếu trợ cấp bệnh tật và chỉ đạo các đơn vị thực hiện chính sách cho đối tượng.
- Phòng (Ban) Chính sách Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Bộ còn lại, thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện báo cáo Cục (Phòng) Chính trị có công văn đề nghị Cục Chính sách xem xét, giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa (theo phân cấp và theo khu vực) để giám định, xác định khả năng suy giảm khả năng lao động do bệnh tật; khi có kết luận của Hội đồng giám định y khoa, nếu đủ điều kiện Cục trưởng Cục Chính sách ra quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp bệnh tật; lập Phiếu trợ cấp bệnh tật và chỉ đạo các đơn vị thực hiện chính sách cho đối tượng.

3.4. Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh gồm:


Điều 24 quy định:


1. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động;


2, Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, căn cứ vào bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước;


3. Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hai năm một lần; trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hàng năm;


4. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 Pháp lệnh này.


Điều 25 quy định:

1. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình được trợ cấp người phục vụ.


Người phục vụ quy định tại khoản này được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.


2. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.


3. Khi bệnh binh chết người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.


4. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:


a) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở nên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.


b) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ sống cô đơn không nơi nương tựa;  con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở nên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.


3.5. Con của bệnh binh được hưởng chế độ ưu tiên, hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 4 của Pháp lệnh này.
4. Về người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang công tác trong quân đội 


4.1. Điều kiện, tiêu chuẩn


Khoản 1, Điều 26 Pháp lệnh quy định: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học và do nhiễm chất độc hoá học dẫn đến một trong các trường hợp sau đây:


a) Mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;


b) Vô sinh;


c) Sinh con dị dạng, dị tật


4.2. Thủ tục hồ sơ (Đang dự thảo)

- Bản khai của cá nhân; 


- Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học: Lý lịch quân nhân, lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên được lập trước ngày 01/01/1995; Giấy XYZ; Giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị, Huân chương, Huy chương chiến sỹ giải phóng;


- Bản sao bệnh án của bệnh viện quân đội điều trị một trong các bệnh do nhiễm chất độc hoá học theo danh mục bệnh tật của Bộ Y tế;


- Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hoá học.


4.3. Trách nhiệm, thẩm quyền xác nhận (Đang dự thảo) 

 
- Đối tượng lập Bản khai (Kèm theo các giấy tờ liên quan);


- Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên (theo phân cấp quản lý) căn cứ một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học (Các giấy tờ kèm theo Bản khai cá nhân), lập hồ sơ đề nghị cơ quan chính trị cấp trên.


- Cấp Sư đoàn và tương đương tiếp nhận hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hoá học; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Cục Chính trị Quân khu (qua Phòng Chính sách) đối với các đối tượng do Quân khu quản lý. Đối với các đơn vị còn lại, Phòng (Ban) Chính sách thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện báo cáo Cục (Phòng) Chính trị đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hoá học;


- Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng lập danh sách kèm theo hồ sơ chuyển về Cục Chính sách để thẩm định và giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa Bộ Quốc phòng hoặc Hội đồng giám định y khoa Bệnh viện 175 giám định, xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động nhiễm chất độc hoá học.


- Khi có kết luận của Hội đồng giám định y khoa, nếu đối tượng đủ điều kiện công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, Cục Chính trị Quân khu hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Tư lệnh hoặc Chính uỷ Quân khu ra quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp; Cục chính trị lập phiếu trợ cấp bệnh tật và chỉ đạo các đơn vị thực hiện chính sách cho đối tượng. Các đơn vị còn lại do Cục trưởng Cục Chính sách ra quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp và lập phiếu trợ cấp bệnh tật.  

 
4.4. Chế độ ưu đãi


Khoản 2, Điều 26 của Pháp lệnh quy định Chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học như sau:


a) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 của Pháp lệnh được hưởng trợ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động theo các mức từ 21- 40%, từ 41- 60%, từ 61- 80% và từ 81% trở lên;


b) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1Điều 26 của  Pháp lệnh mà không mắc bệnh quy định tại điểm a hoặc mắc bệnh với mức độ suy giảm khả năng lao động dưới 61% thì được hưởng trợ cấp hàng tháng như người suy giảm khả năng lao động từ 41- 60%; trường hợp mắc bệnh, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động từ 61- 80%, từ 81% trở lên quy định tại điểm a khoản này.


Khoản 3, Điều 26 của Pháp lệnh quy định Chế độ ưu đãi khác đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học gồm:


a) Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước;


b) Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hai năm một lần; trường hợp người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hàng năm


c) Người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng, nếu sống ở gia đình được trợ cấp người phục vụ,


Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học quy định tại điểm này được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; 


d) Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này;


đ) Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.


4.5. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như đối với thân nhân của bệnh binh.


4.6. Người đủ điều kiện công nhận và hưởng chế độ ưu đãi quy định tại điều này và Điều 24 của Pháp lệnh này (vừa nhiễm chất độc hoá học vừa là bệnh binh) được hưởng chế độ trợ cấp như sau:


a) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều này (Các bệnh do Bộ Y tế quy định) do nhiễm chất độc hoá học được giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động;


b) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm b hoặc c khoản 1 Điều này (Vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật) được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binhh và trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học độ suy giảm khả năng lao động  từ  41%  đến  60%;


c) Bệnh binh mắc thêm bệnh tại điểm a khoản 1 Điều này, do nhiễm chất độc hoá học và thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này được chọn hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại điểm a hoặc b khoản này.


III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ KHI CÓ VỤ VIỆC LỚN XẢY RA

1. Tập trung cứu người, tổ chức tìm kiếm người mất tích, không để tình hình phức tạp thêm đối với các trường hợp sau:

- Các tình huống đơn vị làm nhiệm vụ có quân nhân, CNVQP hi sinh, bị thương với vụ việc lớn.
- Đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia tìm kiếm, cứu hộ và có quân nhân, CNVQP hi sinh, bị thương vụ việc lớn.

2. Làm tốt công tác tư tưởng, trấn an, tuyên truyền có định hướng

- Nhanh chóng nắm tình hình thiệt hại, báo cáo người chỉ huy và cơ quan.
- Đề xuất công tác tư tưởng, trấn an, tuyên truyền có định hướng.
3.  Báo cáo nhanh tình hình vụ việc với cơ quan cấp trên và Cục Chính sách

- Diễn biến vụ việc.
- Hậu quả.
- Kết luận ban đầu.
- Kết quả giải quyết chính sách ban đầu.
- Khó khăn, vướng mắc.
- Kiến nghị, đề nghị.
4. Giải quyết các chế độ, chính sách đúng quy định, chu đáo, chặt chẽ

a) Yêu cầu chung: 

Xác nhận liệt sĩ, thương binh là việc ghi nhận, tôn vinh những người đã cống hiến, hi sinh vẻ vang vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc xác nhận liệt sĩ, thương binh phải theo đúng tiêu chuẩn; đúng quy trình, quy định trong các văn bản hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Không được tùy tiện mở rộng tiêu chuẩn, làm sai quy định khi xác nhận. Không được lấy việc an ủi hoặc giải quyết quyền lợi với đối tượng và gia đình làm mục đích việc xác nhận.

b) Giải quyết chính sách liệt sĩ

 Bước 1: Lập hồ sơ ban đầu xác nhận liệt sĩ; lập biên bản kiểm kê di vật

- Trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn công nhận liệt sĩ thì lập hồ sơ ban đầu báo tử công nhận liệt sĩ theo quy định; lập biên bản kiểm kê di vật của liệt sĩ.

- Trường hợp xác định không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ thì lập biên bản kết luận rõ lý do; báo tử quân nhân từ trần; đề xuất phân công trách nhiệm cơ quan nhân sự giải quyết chính sách theo chế độ hiện hành.

- Khi gặp trường hợp khó, trường hợp cần vận dụng thì phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng các cấp, lên tới cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trường hợp chưa thống nhất được thì Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo xin ý kiến Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách).

Bước 2: Đề xuất giải quyết chính sách ban đầu; tổ chức Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ 

- Đề xuất Thủ trưởng đơn vị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, hỗ trợ đối với gia đình liệt sĩ.

- Trường hợp không có điều kiện đưa về quê quán liệt sĩ (ở biên giới, hải đảo xa; đang có chiến sự; đang phải sử lý các tình huống khẩn trương, phức tạp) thì tổ chức Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại nghĩa trang tạm thời của đơn vị

- Trường hợp có điều kiện thì phối hợp với gia đình, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ theo nguyện vọng gia đình.
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ theo quy định

c) Giải quyết chính sách thương binh

Bước 1: Cấp cứu đối với các trường hợp bị thương

- Quân y đơn vị tổ chức cấp cứu ban đầu; phân loại tình trạng thương tật.

- Tổ chức chuyển lên tuyến trên đối với các trường hợp vượt quá khả năng.

- Đề xuất tổ chức thăm hỏi, động viên người bị thương.

- Lập hồ sơ ban đầu từng người (Tóm tắt trích yếu; ngày bị thương; nơi bị thương; các vết thương; ngày điều trị; ngày ra viện của quân nhân bị thương)

Bước 2: Đề xuất giải quyết chính sách và lập hồ sơ ban đầu

- Đề xuất Thủ trưởng đơn vị và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức thăm hỏi, trợ cấp đối với các quân nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
- Nếu đủ điều kiện xác nhận thương binh, lập hồ sơ ban đầu để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận bị thương.

- Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận thương binh thì lập biên bản kết luận rõ lý do; đề xuất phân công trách nhiệm cơ quan nhân sự giải quyết chính sách theo chế độ hiện hành.

- Báo cáo xin ý kiến cấp trên đối với các trường hợp có vướng mắc.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÁC NHẬN LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH TỒN ĐỌNG; QUẢN LÝ, DI CHUYỂN HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG


1. Về việc xác nhận liệt sĩ, thương binh tồn đọng


- Ngày 17/9/2013 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 3283/LĐTBXH-NCC với nội dung: Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2012. Kể từ thời điểm này, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 và Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 hết hiệu lực thi hành. Việc lập và xét duyệt hồ sơ hưởng ưu đãi người có công sẽ được tiếp tục thực hiện sau khi các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Pháp lệnh được ban hành.


- Trong thời gian quá độ (giao thời), hướng vận dụng giải quyết cho số hồ sơ đã xác lập thực hiện như sau:


+ Tiếp tục xem xét, tiếp nhận số hồ sơ liệt sĩ, thương binh tồn đọng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ (Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), đã được cấp có thẩm quyền trong quân đội xác lập, xem xét, quyết định hưởng chế độ trước ngày 31/01/2013.


+ Tiếp tục phối hợp giải quyết đối với những hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh được lập theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP (Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH) nhưng chưa hoàn thiện, được cấp có thẩm quyền ra quyết định hưởng chế độ trong khoảng thời gian trước ngày Nghị định (mới) thay thế Nghị định số 54/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.


+ Những hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh tồn đọng lập sau thời gian Nghị định số 54/2006/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành thì phối hợp xác lập lại theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP.


2. Về việc xác nhận và giải quyết chế độ bệnh binh quân nhân dân tộc ít người theo công văn số 6572/BQP-CT ngày 15/12/2008 của Bộ Quốc phòng

- Tổng cục Chính trị có công văn số 325/CT-CS ngày 7/3/2013 gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5 yêu cầu: Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn ngừng việc giải quyết chế độ bệnh binh quân nhân dân tộc ít người kể từ ngày 15/3/2013.


- Việc xử lý số hồ sơ bệnh binh đã xác nhận như sau:


+ Phòng Chính sách Quân khu 4, Quân khu 5 tiếp tục bàn giao hồ sơ bệnh binh quân nhân dân tộc ít người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đã giám định trước ngày 01/9/2012 (kể cả số có quyết định công nhận của BTLQK trước hoặc sau ngày giám định nêu trên).


+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh (thành phố) rà soát lại hồ sơ bệnh binh quân nhân dân tộc ít người, theo công văn số 6572/BQP-CT ngày 15/12/2008 của Bộ Quốc phòng, các Sở đã tiếp nhận từ 2009-2013 và xử lý như sau:


Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định; thẩm quyền ký trong các loại giấy tờ chưa đúng thì trả lại để bổ sung, hoàn chỉnh.

Trường hợp trùng hưởng, hoặc không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lập biên bản thu hồi hồ sơ; có văn bản thông báo cho địa phương, đơn vị và đối tượng biết.


Những hồ sơ đã có biên bản giám định trước ngày 01/9/2012 mà chưa chi trả trợ cấp, sau khi rà soát thấy đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đề nghị các Sở ra quyết định chi trả trợ cấp cho đối tượng; thời gian hưởng từ ngày hội đồng giám định y khao kết luận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


Các trưởng hợp có biên bản giám định từ ngày 01/9/2012 đến trước ngày 15/3/2013 sẽ tiếp tục tiếp nhận, quyết định trợ cấp sau khi Nghị định (mới) hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 04/2013/UBTVQH13 có hiệu lực thi hành.


Cơ quan chức năng của Bộ LĐTB&XH và Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra một số địa phương, đơn vị thuộc Quân khu 4, Quân khu 5 về việc xác nhận, giải quyết chế độ bệnh binh quân nhân dân tộc ít người, theo công văn số 6572/BQP-CT ngày 15/12/2008 của Bộ Quốc phòng.


3. Về quản lý hồ sơ Người có công; truy lĩnh trợ cấp thương binh


a) Việc quản lý, di chuyển hồ sơ, thủ tục đề nghị trích lục hồ sơ thương binh , thực hiện theo quy định tại công văn số 47/CV-CS ngày 22/01/2009 của Cục Chính sách/TCCT.


b) Việc giới thiệu hồ sơ người có công tại ngũ để chuyển ra ngành LĐTB&XH quản lý (đối tượng nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành) thực hiện theo công văn số 82/NCC ngày 21/01/2009 của Cục người có công/Bộ LĐTB&XH.


c) Về quy định báo cáo số liệu, danh sách và quản lý hồ sơ thương binh, bệnh binh thuộc thẩm quyền quân khu xác nhận, thực hiện theo công văn số 1091/CS-HP ngày 16/01/2010 của Cục Chính sách/TCCT.

d) Về đề nghị cấp lại hố sơ, truy lĩnh trợ cấp thương tật thương binh thất lạc hồ sơ; sửa đổi nội dung cá nhân trong hồ sơ thương binh thực hiện theo Hướng dẫn số 730/CS-HP ngày 25/8/2009 của Cục Chính sách/TCCT.


4. Về tăng cường trách nhiệm quản lý, chấn chỉnh công tác xác nhận và giám định thương binh (thực hiện theo công văn số 3177/BQP-CS ngày 14/01/2012 của Bộ Quốc phòng)
a) Về thực trạng tình hình, nguyên nhân

Những năm qua, căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, các đơn vị toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lập hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, giải quyết quyền lợi cho hàng chục ngàn đối tượng diện tồn đọng, đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và đối tượng chính sách đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm túc quy trình và thẩm quyền xác nhận, xét duyệt hồ sơ; công tác giám định thương tật ở một số hội đồng giám định y khoa chưa chặt chẽ; công tác lưu trữ hồ sơ chưa được chú trọng; cá biệt có đơn vị buông lỏng công tác quản lý, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong việc xác nhận và giám định thương tật, để phát sinh tiêu cực kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, phải xử lý bằng pháp luật.

b) Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện giải quyết các tồn đọng về chính sách. Các đơn vị rà soát lại kết quả đã triển khai, kiện toàn và lưu trữ hồ sơ đã xác nhận. Những trường hợp có đơn thư tố cáo, có sai sót phải xem xét, xác minh, kết luận từng trường hợp cụ thể; thu hồi các trường hợp giả mạo; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, vụ lợi trong giải quyết chính sách. Đối với số hồ sơ còn phải tiếp tục giải quyết, việc xác nhận phải thực hiện đúng quy trình, quy định; công khai, minh bạch trong các khâu, các bước từ tiếp nhận, thẩm định, giám định, công bố kết quả từng đợt; lưu trữ hồ sơ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Quan tâm xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm chính sách các cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công.

2. Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

3. Các văn bản chủ yếu hiện hành về chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. 
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